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	Nội dung kiến thức


	Mức độ nhận thức
	Cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng ở mức độ thấp
	Vận dụng ở
mức cao hơn
	

	
	TN
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	TL
	TN
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	TL
	TN
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	TL
	TN
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	TL
	

	Chương 1: Các thí nghiệm của MĐ 
	Biết kiểu gen thông qua tính trang

	
	
	- Thực hiện được cách giải bài tập của lai 2 cặp tính trạng.
	

	Số câu hỏi
Số điểm
%
	2
0,5
5%
	
	
	
	
	
	
	1
3,0
30%
	3
3,5
35%

	Chương 2

Nhiễm sắc thể 


	- Nêu được quá trình phát sinh giao tử đực và cái
	Hiểu ý nghĩa của giảm phân
	Biết vân dụng kiến thức để giải thích cơ chế sinh con trai, gái
	- Hiểu rõ quá trình nguyên phân để làm bài
	

	Số câu hỏi
Số điểm
%
	2

0,5
5%

	
	1
1,0
10%

	
	
	1

2,0
20%
	1

0,25
2,5%
	
	5
3,75
37,5%

	Chương 3

ADN và gen

    (7 tiết)
	- Nắm được quá trình tự nhân đôi của ADN, ý nghĩa giảm phân
	
	
	
	

	Số câu hỏi
Số điểm
%
	2

0,5
5%
	
	
	
	
	
	
	
	2
5
5 %

	Chương 4

Biến dị


	
	Phân biệt được thường biến với đột biến
	
	
	

	Số câu hỏi
Số điểm
%
	1
0,25
2,5 %
	
	
	1

2,0
20%
	
	
	
	
	2
2,25
22,5%

	Tổng chủ đề

Số câu
Số điểm
%
	7
1,75
17,5%
	2

3,0
30%
	1

2,0
20%
	2
3,25
32,5%
	12
10,0
100%


	TRƯỜNG THCS KHƯƠNG ĐÌNH

 
	ĐỀ THI HỌC KỲ I 

MÔN: SINH HỌC LỚP 9
Năm học 2017-2018
Thời gian 45 phút


ĐỀ THI
I .TRẮC NGHIỆM (3 điểm): 
Chon chữ cái đứng trước đáp án đúng ở mỗi câu (từ câu 1 đến câu 7)
Câu 1: Loại ARN nào có chức năng truyền đạt thông tin di truyền:

	A. t ARN
	B. m ARN
	C . r ARN
	D. Cả B và C


Câu 2: ở ngô bộ NST lưỡng bội 2n = 40 .Từ một tế bào sinh dưỡng ngô nguyên phân bình thường  4 lần tạo ra 1 số tế bào con .Số NST có ở các tế bào con được tạo ra là:

	A. 640 
	B. 720
	C. 680
	D. 740


C©u 3: Tõ mét tinh bµo bËc mét qua gi¶m ph©n cho ra:

	A. 1 tinh trïng    
	B. 2 tinh trïng  
	C. 3 tinh trïng     
	D. 4 tinh trïng 


C©u 4: Nguyªn t¾c b¸n b¶o toµn ®ư​îc thùc hiÖn trong c¬ chÕ :  

	A Tù  nh©n ®«i cña AND                 
	B Tæng hîp  ARN

	C H×nh thµnh chuçi axÝtamin           
	D C¶ A, B vµ D 


Câu 5: Khi cho 2 cây cà chua quả đỏ thuần chủng lai với quả vàng thu được  toàn quả đỏ.

	A.Quả đỏ trội không hoàn toàn so với quả vàng.

B. Quả đỏ trội hoàn toàn so với quả vàng.
	C. Quả đỏ trội so với quả vàng.

D.Cả B và C


Câu 6: ở chuột lông xám gen A trội hoàn toàn so với lông đen gen a.

Cho phép lai :            P:  Lông xám  x  Lông đen 
                                    F1: 3 lông xám: 1lông đen                

Kiểu gen của P là:

	A . Aa  x  aa
	B. AA x  aa
	C.  Aa  x  Aa
	D. Aa  x  aa 


Câu 7: Một phân tử ADN có 1500 Nu các loại trong đó loại A = 20%

a) Số Nu loại A là:  A. 150              B. 300             C. 450                 D. 600
b) Số Nu loại G là:  A. 150              B. 300             C. 450                 D. 600
C©u 8: T×m tõ thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng ®Ó hoµn chØnh c©u sau:

Ý nghĩa của giảm phân: Giảm bộ NST đi một nửa tạo.........., khi thụ tinh ................bộ NST lưỡng bội 2n của loài. Kỳ đầu giảm phân I có sự tiếp hợp, trao đổi đoạn tạo nhiều .............tổ hợp là nguồn nguyên liệu quan trọng cho chọn lọc tự nhiên, tạo tính đa dạng của sinh giới. Nhờ ..............đột biến đ​ược nhân lên.
II. TỰ LUẬN ( 7điểm )
Câu 1: (2 điểm) Phân biệt thường biến và đột biến?

Câu 2: (2 điểm) Ở người việc sinh con trai, con gái là do mẹ quyết định đúng hay sai? Giải 
thích?
Câu 3: (3 điểm)  Cho cà chua thân cao, quả vàng  lai với thân thấp, quả đỏ thu đ​ược F1 đồng loạt là thân cao, quả đỏ. Tiếp tục cho các cây F1 tự thụ phấn thu được F2. Hãy lập sơ đồ lai từ P đến F2 xác định tỷ lệ kiểu gen, kiểu hình. biết các gen phân ly độc lập, mỗi gen quy định một tính trạng.

Hết 

Lưu ý: Học sinh không làm bài thi vào đề.
	TRƯỜNG THCS KHƯƠNG ĐÌNH


	ĐÁP ÁN-BIỂU ĐIỂM ĐỀ THI HỌC KỲ I 

MÔN SINH HỌC LỚP 9

Năm học 2017-2018


I. TRẮC NGHIỆM:(3 điểm)
Mỗi ý chọn đúng được 0,25 điểm
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7.a
	7.b

	Đáp án
	B
	A
	D
	 A
	B
	C
	B
	C


Câu  8: ( 1 điểm)  Mỗi chỗ điền đúng được 0,25 điểm: 

(1) giao tử;   (2)   khôi phục;   (3) biến dị;   (4)giảm phân
II. TỰ LUẬN ( 7điểm )

	Câu
	Đáp án
	Thang điểm

	Câu 1

(2điểm)
	Thư​êng biÕn
	§ét biÕn
	0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

	
	- Là những biến đổi kiểu hình, không biến đổi trong vật chất di truyền.
- Diễn ra đồng loạt, có định hướng. 

- Không di truyền được.

- Có lợi, đảm bảo cho sự thích nghi của cơ thể.
	- Biến đổi trong vật chất di truyền (ADN, NST).
- Biến đổi riêng lẻ từng cá thể, gián đoạn, vô hướng.

- Di truyền được.

- Đa số có hại, một số có lợi hoặc trung tính; là nguyên liệu cho quá trình tiến hoá và chọn giống.
	

	Câu 2

(2điểm)
	- Ở người việc sinh con trai hay con gái là hoàn toàn không phải do mẹ quyết định. Vì cơ chế xác định giới tính ở người con gái có NST giới tính là XX, con trai là XY. 

- Trong khi đó khi giảm phân mẹ chỉ đóng góp trứng X Vì vậy việc sinh con trai hay con gái là hoàn toàn do bố quyết định vì bố có thể cho tinh trùng X hoặc Y, quan niệm trên là sai.
	1,0đ

1,0đ



	Câu 3

(3điểm)
	- BiÖn luËn t​ư¬ng quan tréi lÆn : V× F1 ®ång lo¹t cao, ®á  nªn cao, ®á  lµ tÝnh tr¹ng tréi Vµ P thuần chủng
- Quy ​ưíc gen: A thân cao, a thân thấp

                         B quả đỏ, b quả vàng

- KiÓu gen P: AAbb (cao, vàng) và aaBB (thấp đỏ)

- Sơ đồ lai từ P->F2
                  P: AAbb (cao, vàng)  x  aaBB (thấp đỏ)

       GP Ab                              aB       

        F1 :  100% AaBb (Cao, vàng)

                   F1 x F1 :   AaBb (Cao, vàng)  x   AaBb (Cao, vàng)

       GF1           AB, Ab, aB,ab            AB, Ab, aB,ab                                                         

                   F2 : 9A-B-  :  3A- bb : 3aaB- :1aabb

- KiÓu h×nh 9 Cao, ®á : 3cao, vµng : 3thÊp , ®á : 1 thÊp, vµng
Ghi chú: HS quy định KG khác đúng tính điểm tối đa.
	0,5đ

0,5đ




Khương Đình,ngày ..... tháng ...... năm ............
	Ký duyệt đề của TTCM


	Ký duyệt đề của NTCM


	Người ra đề




